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STT 
Họ và tên/ 

Năm sinh 

Thành tích 

(xuất sắc trong học tập và 

làm kinh tế giỏi) 

Đơn vị/ 

Địa phương 
Ghi chú 

 1 
Nguyễn Thanh Nam 

Năm sinh: 2001 

Có thành tích xuất sắc 

 trong học tập 

Sinh viên lớp Quản trị văn phòng K20; Bí thư Đoàn 

khoa Du lịch – Văn hóa, trường Cao đẳng Bình 

Thuận 

 

2 
Võ Thị Yến Vy 

Năm sinh: 2002 

Có thành tích xuất sắc 

 trong học tập 

Bí thư Chi đoàn Cao đẳng Điều dưỡng 13, Trường 

Cao đẳng Bình Thuận 

 

3 
Huỳnh Thanh Hải 

Năm sinh: 1991 

Có thành tích xuất sắc  

trong học tập 

Bí thư Chi đoàn CĐ ĐCN K15, Trường Cao đẳng 

Bình Thuận 

 

4 
Huỳnh Thị Xuân Hường 

Năm sinh: 2002 

Có thành tích xuất sắc  

trong học tập 

Sinh viên, đoàn viên Chi đoàn CĐ ĐCN K15, 

Trường Cao đẳng Bình Thuận 

 

5 
Nguyễn Tuyết Trinh 

Năm sinh: 2001 

Có thành tích xuất sắc 

 trong học tập 

Sinh viên lớp KTDNK20A1; Phó Bí thư Đoàn khoa 

Du lịch – Văn hóa, trường Cao đẳng Bình Thuận 

 

6 
Phạm Song Tuấn Nhã 

Năm sinh: 2002 

Có thành tích xuất sắc 

 trong học tập 

Ủy viên BTV Đoàn trường, Bí Thư Đoàn Khoa Luật 

Kinh tế, trường Đại học Phan Thiết 

 

7 
Phạm Thị Anh Thư 

Năm sinh: 2002 

Có thành tích xuất sắc  

trong học tập 

Ủy viên BTV Đoàn trường, Phó Bí Thư Đoàn Khoa 

Ngoại ngữ, trường Đại học Phan Thiết 

 

8 
Nguyễn Trọng Trưng 

Năm sinh: 1997 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 

Đoàn viên Chi đoàn Trại Tạm Giam Công An tỉnh 

Bình Thuận 

 

9 
Vũ Thị Thắng 

Năm sinh: 1994 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 

Phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công 

nghệ cao, Công an tỉnh 
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10 
Phạm Thanh Phước 

Năm sinh: 1994 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 

Phó Bí thư Chi đoàn PC09-Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh 

 

11 
Phạm Xuân Hưng 

Năm sinh: 1992
 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 

Phó Bí thư Chi đoàn, Đồn Biên phòng Thanh Hải, Bộ 

đội Biên Phòng tỉnh Bình Thuận 

 

12 
Nguyễn Hồ Xuân Quang 

Năm sinh: 1997 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

Trợ lý Công tác quần chúng, Bộ Đội Biên Phòng tỉnh 

Bình Thuận 

 

13 
Phạm Hồng Tăng 

Sinh năm 1991 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 

Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn Khối Bí thư Đoàn cơ 

sở Bệnh viện An Phước 

 

14 
Nguyễn Phi Triều 

Năm sinh: 1991 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 
Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Thuận 

 

15 
Nguyễn Phương Linh 

Năm sinh: 1990 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 
Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

 

16 
Huỳnh Ngọc Dung 

Năm sinh: 1990 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 
Bí thư Chi đoàn Sở tài chính tỉnh Bình Thuận  

 

17 
Võ Thái Toàn 

Sinh năm: 1995 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 

Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn cơ 

sở Công ty Cổ phần Rạng Đông 

 

18 
Hồng Nguyên Thắng 

Năm sinh: 1991 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 

Uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Chi đoàn 

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận 

 

19 
Đoàn Mai Quốc Huy 

Sinh năm: 1998 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 

Bí thư Chi Đoàn Đại đội Thông tin 16, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

 

20 
Hồ Duy Hoan 

Năm sinh: 1998 

Có thành tích xuất sắc trong 

Công tác chuyên môn 

Bí thư Chi Đoàn Đại đội Trinh sát 5, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
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